
Năm 

2026

Năm 

2027

Năm 

2028

Năm 

2029

Năm 

2030

TỔNG CỘNG 71                 118.327 

I Dự án liên kết do cấp tỉnh phê duyệt 12 2 4 3 2 1                   29.700 

1
Dự án liên kết sản xuất và tiêu thụ sản 

phẩm cua xanh thương phẩm 

Hợp tác xã Lộc Phát, Phường 

Hoài Nhơn Đông
1 1                     2.500 

2
Dự án liên kết sản xuất và tiêu thụ sản 

phẩm mật ong trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Hợp tác xã Mật ong Phương 

Di Bee
1 1                     2.200 

3
Dự kiến mỗi năm 1 chuỗi cho các HTX 

khác
10 2 2 3 2 1                   25.000 

II Kế hoạch liên kết cấp xã phê duyệt 59 15 16 13 10 5                    88.627 

1 Xã Tuy Phước Đông 1 1                        753 

Kế hoạch liên kết sản xuất và tiêu thụ lúa 

giống 

Hợp tác xã Nông nghiệp 

Phước Thắng 
1 1                        753 

2 Xã Vĩnh Thạnh 1 1                     1,942 

Kế hoach Nuôi cá Điêu hồng thương 

phẩm trên hồ chứa gắn với liên kết và tiêu 

thụ sản phẩm 

Hợp tác xã Nông nghiệp Kinh 

doanh dịch vụ Định Thành
1 1                     1,942 

3 Xã  Đề Gi 1 1 0 0 0 0                     1.014 

 Kế hoạch liên kết sản xuất và tiêu thụ sản 

phẩm ớt trên địa bàn xã Đề Gi

Hợp tác xã SXKD DVTH Cát 

Tài
1 1                     1.014 

Phụ lục 

KHOÁI TOÁN NHU CẦU KINH PHÍ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT QUY ĐỊNH CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ LIÊN KẾT SẢN 

XUẤT VÀ TIÊU THỤ SẢN PHẨM NÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH GIA LAI, GIAI ĐOẠN 2026-2030                                                  

(Kèm theo Tờ trình số:                /TTr-SNNMT ngày         tháng    năm 2026 của Sở Nông nghiệp và Môi trường)

STT Tên dự án/kế hoạch liên kết
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(triệu đồng) 

Đơn vị chủ trì liên kết thực 
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4 Xã Chư A Thai 2 2                     5.150 

Kế hoạch liên kết chuỗi giá trị trồng dâu

nuôi tằm trên địa bàn xã Chư A Thai

Hợp tác xã Dâu tằm Chư A 

Thai
1 1                     2.950 

Kế hoạch liên kết chuỗi giá trị sản xuất

lúa gắn với tiêu thụ sản phẩm trên địa bàn

xã Chư A Thai

Hợp tác xã Nông nghiệp 

Đoàn Kết
1 1                     2.200 

5 Xã Ia Phí 2 3 1        1        1       -         -                       3.250 

Kế hoạch liên kết sản xuất và tiêu thụ sản 

phẩm cà phê 

Hợp tác xã Nông nghiệp Hữu 

cơ Ia Phí
1 1                     1.250 

Kế hoạch liên kết theo chuỗi giá trị gắn 

với tiêu thụ sản phẩm dưa lưới

Hợp tác xã Nông nghiệp-Dịch 

vụ Du lịch Hoàng Gia
1 1                     1.000 

Kế hoạch liên kết theo chuỗi giá trị gắn 

với tiêu thụ sản phẩm sầu riêng

Hợp tác xã Nông nghiệp Ia 

Phí
1 1                     1.000 

6 Xã Ia Le 1 1                     1.080 

Kế hoạch liên kết sản xuất theo chuỗi giá

trị cây trồng trên địa bàn xã Ia Le (cây ăn

quả, dâu tằm, tre lấy măng, hoặc sản

phẩm cây trồng khác.v.v..)

Các Hợp tác xã trên địa bàn 

xã 
1 1                     1.080 

7 Xã Ia Ly 1 1                     1.500 

Kế hoạch liên kết sản xuất và tiêu thụ sản 

phẩm sầu riêng trên địa bàn xã Ia Ly

Hợp tác xã Nông nghiệp Ia 

Mơ Nông
1 1                     1.500 

8 Xã Ia Pia 1 1                     1.200 

Dự án liên kết sản xuất và tiêu thụ sản 

phẩm cây cà phê

Các Hợp tác xã nông nghiệp 

trên địa bàn xã 
1 1                     1.200 
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9 Xã Tơ Tung 1 1                     1.900 

Dự án liên kết sản xuất trồng dâu nuôi 

tằm 

Các Hợp tác xã nông nghiệp 

trên địa bàn xã để thực hiện 

liên kết với Liên hiệp HTX 

Dâu Tằm Tơ & Du lịch sinh 

thái Việt Nam (E&CVN)

1 1                     1.900 

10 Xã Đak Đoa 1 1                     2.000 

Kế hoạch liên kết sản xuất và tiêu thụ sản 

phẩm cà phê trên địa bàn xã Đak Đoa

Hợp tác xã Nông nghiệp

 và Dịch vụ Lam Anh
1 1                     2.000 

11 Xã Chư Krey 1 1                     1.478 

Kế hoạch liên kết sản xuất và tiêu thụ sản

phẩm chanh dây trên địa bàn xã Chư Krey

 Hợp tác xã Nông nghiệp và 

Dịch vụ An Nhiên 
1 1                     1.478 

12 Xã Phú Thiện 2 1 1                     3.900 

Kế hoạch liên kết trong chăn nuôi bò sinh

sản an toàn dịch bệnh trên địa bàn xã Phú

Thiện

Hợp tác xã nông nghiệp trên 

địa bàn xã
1 1                     2.500 

Kế hoạch liên kết sản xuất lúa gắn với

tiêu thụ sản phẩm trên địa bàn xã Phú

Thiện.

Hợp tác xã nông nghiệp trên 

địa bàn xã
1 1                     1.400 

13 Xã Chư Pưh 1 1                     1.200 

Kế hoạch Liên kết sản xuất và tiêu thụ 

Ngô theo chuỗi giá trị xã Chư Pưh 

Hợp tác xã DV-SX-KD Nông 

lâm nghiệp Long Hưng
1 1                     1.200 
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14 Xã Chư Prông 1 1                     2.000 

Kế hoạch liên kết sản xuất và tiêu thụ sản

phẩm chanh dây trên địa bàn xã Chư

Prông

Liên hiệp Hợp tác xã GAUS 1 1                     2.000 

15 Xã Ayun 1 1                     2.200 

Kế hoạch liên kết sản xuất và tiêu thụ sản

phẩm chanh dây trên địa bàn xã Ayun
Hợp tác xã An Lộc 1 1                     2.200 

16
Dự kiến mỗi năm các chuỗi ở các xã 

còn lại có nhu cầu 
40 5 10 10      10        5                   60.000 

Ghi chú: Kinh phí dự kiến hỗ trợ cho mỗi dự án/kế hoạch là tổng kinh phí đề xuất hỗ trợ cho 3 vụ hoặc 3 chu kỳ sản xuất (tương đương tổng 

kinh phí hỗ trợ là 3 năm )


